
Đọc Viết Nghe Nói

1 1 050610220024 Lê Hoàng Vân Anh 13.08.2004 HQ10-GE21 2,8 5,8 2,3 5,6 4 Vstep:3/6

2 2 050610221573 Phạm Việt Y 20.10.2004 HQ10-GE30 2,8 4,3 3,1 4,8 4 Vstep:3/6

3 3 050610220427 Nguyễn Thị Phương Như 22.01.2004 HQ10-GE27 7,3 3 6,6 5,6 5,5 Vstep:3/6

4 4 050610220607 Nguyễn Thị Vân Thương 03.04.2004 HQ10-GE22 3,5 6,3 2,6 4 4 Vstep:3/6

5 5 050610221468 Ngô Thị Ngọc Trinh 02.03.2004 HQ10-GE22 5,8 7,3 4,6 3,2 5 Vstep:3/6

6 1 050610220834 Nguyễn Thị Yến Bình 27.12.2004 HQ10-GE11 9 7 7,7 5,6 7,5 Vstep:3/6

7 2 050610220179 Lê Trung Hiếu 15.11.2004 HQ10-GE05 8,3 7,8 8,3 7 8 Vstep:3/6

8 3 050610220987 Nguyễn Duy Khanh 12.09.2004 HQ10-GE31 7,3 6,5 6,6 4 6 Vstep:3/6

9 4 050610221087 Nguyễn Huỳnh Diễm My 30.07.2004 HQ10-GE27 7,3 6,5 4 4 5,5 Vstep:3/6

10 5 050610220319 Lê Thị Vi Na 26.01.2004 HQ10-GE03 8,8 8,3 8,9 5,6 8 Vstep:3/6

11 6 050610221205 Lý Ngọc Như 26.03.2004 HQ10-GE07 8,3 7 7,1 5,8 7 Vstep:3/6

12 7 050610220544 Hà Thanh Thảo 12.05.2004 HQ10-GE32 8,3 6,8 7,7 6,6 7,5 Vstep:3/6

13 8 050610221387 Quản Nguyễn Anh Thư 21.07.2004 HQ10-GE13 6 8 6,9 5,6 6,5 Vstep:3/6

14 9 050610221394 Trịnh Thị Minh Thư 07.02.2004 HQ10-GE17 8 6,3 7,7 5,6 7 Vstep:3/6
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I. Sinh viên được miễn cấp độ 3, phải học các học phần bắt buộc từ cấp độ 4 đến cấp độ 7

II. Sinh viên được miễn cấp độ 3, cấp độ 4, phải học các học phần bắt buộc từ cấp độ 5 đến cấp độ 7
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15 10 050610220640 Nguyễn Thị Thu Trang 14.08.2004 HQ10-GE32 7 7 7,7 6,2 7 Vstep:3/6

16 11 050610220740 Nguyễn Hoàng Anh Vy 09.07.2004 HQ10-GE07 7,8 7,5 8 4,4 7 Vstep:3/6

17 1 050610220177 Trần Thị Thanh Hiền 29.02.2004 HQ10-GE19 3,5 6,3 3,4 5 4,5 Vstep:3/6

18 2 050610221058 Phạm Lê Thảo Ly 01.04.2004 HQ10-GE20 8,8 6,8 8,3 7 7,5 Vstep:3/6

19 3 050610221170 Lê Phụng Nhi 23.08.2004 HQ10-GE11 7,3 6,8 7,1 5,6 6,5 Vstep:3/6

Tổng: 19 sinh viên

III. Sinh viên được miễn cấp độ 4, phải học các học phần bắt buộc từ cấp độ 5 đến cấp độ 7


